
STT
Nhóm theo 

HSMT
Tên hàng hóa Hãng /Nước SX ĐVT SL

Đơn giá dự 

thầu
Thành tiền Nhà thầu trúng thầu

1 2 3 11 6 7 12 13

1 6
Đầu côn vàng có 

ngấn

Yancheng Yaohua Glass 

Instrument Factory/ TQ
Cái 30.000 43 1.290.000 Công ty cổ phần dược TAMY

2 6
Đầu côn xanh có 

ngấn

Yancheng Yaohua Glass 

Instrument Factory/ TQ
Cái 30.000 85 2.550.000 Công ty cổ phần dược TAMY

3 6
Kim luồn mạch 

máu có cánh có 
Wellmed/ Ấn Độ Cái 5.000 2.836 14.180.000 Công ty cổ phần dược TAMY

4 6
Nẹp xương đòn các 

cỡ, trái, phải vít 3.5
Orthon Innovations/ Pakistan cái 50 600.000 30.000.000 Công ty cổ phần dược TAMY

5 6
Nẹp chữ T nhỏ các 

cỡ, cẳng tay vít 
Orthon Innovations/ Pakistan cái 50 450.000 22.500.000 Công ty cổ phần dược TAMY

6 6
Vít xương cứng 

3.5mm các cỡ
Orthon Innovations/ Pakistan cái 100 32.000 3.200.000 Công ty cổ phần dược TAMY

7 6
Vít xương cứng 

4.5mm các cỡ
Orthon Innovations/ Pakistan cái 50 32.000 1.600.000 Công ty cổ phần dược TAMY

8 6
Đinh Kischner 2 

đầu nhọn các cỡ
Orthon Innovations/ Pakistan cái 50 32.000 1.600.000 Công ty cổ phần dược TAMY

9 6
Nẹp 10 lỗ xương 

chày
Orthon Innovations/ Pakistan cái 50 400.000 20.000.000 Công ty cổ phần dược TAMY

10 6 Nẹp 6 lỗ cẳng tay Orthon Innovations/ Pakistan cái 50 280.000 14.000.000 Công ty cổ phần dược TAMY

11 5
Bông gạc đắp vết 

thương vô trùng 
Mem-co/ Memco-VN Cái 8.000 1.835 14.680.000 Công ty cổ phần dược TAMY

12 5
Bông gạc đắp vết 

thương vô trùng 
Mem-co/ Việt Nam Cái 8.000 1.365 10.920.000 Công ty cổ phần dược TAMY

13 3
Chỉ phẫu thuật 

Polyglactin 910 số 
15100117 Sợi             500         52.500 26250000

Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển y tế An Sinh

14 4
Găng tay khám có 

bột

Sri Trang Latex Powdered 

Examination Gloves
Đôi        10.000              855 8550000

Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển y tế An Sinh

15 4
Kim luồn mạch 

máu các loại, các cỡ
PLUSPLEX Cái          5.000           2.650 13250000

Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển y tế An Sinh

16 6
Kim  châm  cứu 

dạng vỉ nhôm tay 
TONY Cái      150.000              313 46950000

Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển y tế An Sinh

17 5 Chỉ Nylon số 5/0
Công ty CP Nhà máy Trang thiết bị 

Y tế USM Healthcare/ Việt Nam Sợi 500         14.000 7000000 2.      Công ty TNHH Xuân Vy

(kèm theo Quyết định số: 107 /QĐ-TTYT ngày 02/6/2023 của Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai)

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU



18 Nhóm 5 Ống  nghiệm 
 Công ty Cổ phần nhựa Đức 

Minh/Việt Nam 
Cái          5.000 600 3000000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

19 Nhóm 3
Dung dịch ngâm 

khử khuẩn  và tiệt 
 Laboratoires Anios / Pháp Can               20 374.000 7480000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

20 Nhóm 1
Dung dịch ngâm 

tẩy rửa dụng cụ

 Advanced Sterilization Products 

Inc. / Mỹ 
Can               20 2.500.000 50000000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

21 Nhóm 5 Cồn 90 độ  Thuận Phát / Việt Nam Lít             100 26.900 2690000
Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

22 Nhóm 5
Ống nghiệm lấy 

máu Heparin

 Công ty Cổ phần nhựa Đức 

Minh/Việt Nam 
Ống 5.000 620 3100000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

23 Nhóm 5
Ống nghiệm lấy 

máu EDTA

 Công ty Cổ phần nhựa Đức 

Minh/Việt Nam 
Ống 5.000 580 2900000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

24 Nhóm 3
Que thử đường 

huyết
Lifescan Scotland ltd / Anh Cái          2.000 8.700 17400000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

25 Nhóm 5
Băng dinh lụa  5cm 

x 5m  
Tanaphar - Việt Nam Cuộn          1.000 23.000 23000000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

26 Nhóm 5 Kim tiêm, lấy thuốc Tanaphar - Việt Nam Cái        30.000 270 8100000
Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

27 Nhóm 5 Bông hút nước y tế Hiệp Hưng - Việt Nam Kg             100 121.000 12100000
Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

28 Nhóm 5 Chỉ Nylon số 4/0 CPT - Việt Nam Tép          2.000 12.400 24800000
Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

29 Nhóm 5 Chỉ Nylon số 7/0 CPT - Việt Nam Sợi             500 39.800 19900000
Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

30 Nhóm 5
Chỉ Chromic 

Catgut số 1
CPT - Việt Nam Sợi             500 22.400 11200000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

31 Nhóm 5 Chỉ Nylon số 3/0b CPT - Việt Nam Sợi          2.000 12.200             24.400.000 
Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

32 Nhóm 5 Chỉ Nylon số 6/0 CPT - Việt Nam Sợi             200 30.600 6120000
Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

33 Nhóm 5
Bơm kim tiêm 

nhựa sử dụng một 
Tanaphar - Việt Nam Cái        30.000 620 18600000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

34 Nhóm 5
Bơm kim tiêm 

nhựa sử dụng một 
Tanaphar - Việt Nam Cái        20.000 935 18700000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

35 Nhóm 5
Bơm kim tiêm 

nhựa sử dụng một 
Tanaphar - Việt Nam Cái          1.000 3.890 3890000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

36 Nhóm 5 Túi đựng nước tiểu Omiga  -Việt Nam Túi             500 4.890 2445000
Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

37 Nhóm 5
Băng cuộn  10cm x 

5m
Lợi Thành - Việt Nam Cuộn          2.000 1.490 2980000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

38 Nhóm 1
Bơm tiêm 

sử dụng một lần 
Tanaphar - Việt Nam  Cái        40.000 620 24800000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

39 Nhóm 1
Bơm tiêm 

sử dụng một lần 
Tanaphar - Việt Nam  Cái        40.000 935 37400000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An



40 Nhóm 1
Bơm tiêm 

sử dụng một lần 
Tanaphar - Việt Nam  Cái          2.000 3.890 7780000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

41 Nhóm 1
Bộ dây 

truyền dịch 
Tanaphar - Việt Nam  Bộ        15.000 4.090 61350000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

42 Nhóm 1
Gạc phẫu thuật 

10cm x10cm x 12 
 Danameco - Việt Nam  Cái          5.000 860 4300000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

43 Nhóm 1
Phim X - Quang số 

hoá  cỡ 20x25

 Fujifilm Shizuoka Co., LTD. - 

Nhật Bản 
Tờ        15.000 15.000 225000000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

44 Nhóm 2
 Chỉ phẫu thuật 

coated VICRYL số 
Ethicon, LLC-Mỹ Tép             100 134.820 13482000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

45 Nhóm 1
 Chỉ phẫu thuật 

coated VICRYL số 

Johnson & Johnson International, 

Belgium
Tép             300 71.736 21520800

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

46 Nhóm 1
 Chỉ phẫu thuật 

coated VICRYL số 

Johnson & Johnson International, 

Belgium
Tép             300 67.410 20223000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

47 Nhóm 1
 Chỉ phẫu thuật 

coated VICRYL số 

Johnson & Johnson International, 

Belgium
Tép             200 74.998 14999600

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

48 Nhóm 3
Bộ dây truyền dịch 

Kim cánh bướm
Tanaphar - Việt Nam Bộ 15.000 3.980 59700000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

49 Nhóm 5 Dây thở oxy Omiga  -Việt Nam Bộ 500 4.600 2300000
Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

50 Nhóm 5 Mặt nạ thở oxy Great Mountain/ Trung Quốc Bộ 500 11.200 5600000
Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

51 Nhóm 5
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng 40cm x 80cm 
 Damedco - Việt Nam  Cái             500 7.940 3970000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

52 Nhóm 5
Gạc phẫu thuật vô 

trùng 10cm x 10cm 
 Damedco - Việt Nam  Cái             500 540 270000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

53 Nhóm 5
 Găng tay vô trùng 

dùng trong thủ 
 Merufa - Việt Nam  Đôi          5.000 3.300 16500000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

54 Nhóm 5
Găng tay phẫu 

thuật tiệt trùng
 Merufa - Việt Nam Đôi          5.000 3.300 16500000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

55 Nhóm 5
Găng tay sử dụng 

trong thăm khám 
 Merufa - Việt Nam Đôi        10.000 1.250 12500000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

56 Nhóm 5
Bơm tiêm vô trùng 

sử dụng một lần 
Tanaphar - Việt Nam Cái 40.000 935 37400000

Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An

57 Nhóm 5 Gạc hút y tế Lợi Thành - Việt Nam Mét             500 2.630 1315000
Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế 

và dược phẩm Nghệ An


